
ĐOÀN ĐIỀU TRA TAI NẠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LAO ĐỘNG TP.HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:  56/TNLĐ-2019
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  05tháng 3 năm 2019
                      (Dự thảo)

BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG
(chết người)
I. Tên cơ sở xảy ra tai nạn lao động: 
Công ty TNHH Lâm Hùng  
· Địa chỉ: 43R22 Hồ Văn Huê, Phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm  hữu hạn hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp: 0303592475 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu: ngày 17/12/2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 06: ngày 03/7/2013.
· Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng,,…
· Người đại diện pháp luật: ông Vũ Văn Mai – Chức danh: Chủ tịch hội đồng thành viên.

· Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
· Tổng số lao động: ..... người.

· Địa phương quản lý: Thành phố Hồ Chí Minh.
II.  Thành phần Đoàn điều tra (theo Quyết định số 18773/QĐ-SLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2018 của  của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh).
1. Ông Trương Quang Khánh - Thanh tra viên, Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Trưởng đoàn; 

2. Ông Phạm Hoàng Anh – Thanh tra viên, Thanh tra Sở Lao động Thương binh  Xã hội - Thành viên;

3. Ông Hoàng Minh Hùng - Chuyên viên, Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Thành viên; 

4. Ông Quách Hoàng Tú- Chuyên viên, Phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Thành viên;

5. Ông Phan Trí Dũng - Thanh tra viên, Thanh tra Sở Y tế - Thành viên;

6. Bà Phạm Thị Kim Hoàng - Chuyên viên, Liên đoàn lao động Thành phố - Thành viên.

7. Ông Trần Thanh Thọ  – Chuyên viên, phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận 3 - Thành viên.

III. Những người tham dự điều tra:

1. Ông ...................
- Kiểm sát viên, Viện kiểm sát Nhân dân Quận 3;
2. Ông .....................
- Điều tra viên Công an Quận 3.
Về phía Công ty TNHH Lâm Hùng – Đơn vị thi công có: 

- Ông
;

- Ông
;

Về phía Công ty Cổ phần TPS Thành Phong – Nhà thầu chính có: 

- Ông
;

- Ông
;

        Đại diện Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Quận 12 – Chủ đầu tư có:

- Ông
;

- Ông
;
        Đại diện Công ty TNHH TV TK Thái An – Đơn vị tư vấn giám sát có:

- Ông
;

- Ông
;

Về phía gia đình nạn nhân Trần Mạnh Hưng.
- Ông
;

- Ông
;

IV. Sơ lược lý lịch người bị nạn:
1. Nạn nhân thứ nhất (chết):
· Họ tên: Trần Mạnh Hưng ;    - Giới tính: Nam;

- Sinh năm: 1990 (28 tuổi).
· Hộ khẩu thường trú: xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

· Hoàn cảnh gia đình:  Có vợ và 02 con (05 tuổi và  02 tuổi).
· Nghề nghiệp: công nhân xây dựng.


· Mức lương: 400.000 đồng/ngày (tương đương 10.400.000 đồng/tháng).

· Thời gian làm việc tại công ty: 03 ngày.
· Hợp đồng lao động: không.
· Huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động: Đã được huấn luyện theo quy định. 

· Nơi làm việc: Trường THCS Thuận Kiều, Tổ 70A, Khu phố 6, phường Tân Thới Nhât, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh). 

· Đơn vị quản lý người bị tai nạn: Công ty TNHH Lâm Hùng - địa chỉ: 43R22 Hồ Văn Huê, Phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
V. Thông tin về tai nạn lao động:

· Tai nạn xảy ra lúc  10 giờ 30 phút, ngày 15/6/2018.
· Nơi xảy ra tai nạn lao động: Công trình xây dựng Trường THCS Thuận Kiều, Tổ 70A, Khu phố 6, phường Tân Thới Nhât, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh).  
· Thời gian bắt đầu làm việc: lúc 07 giờ 00 phút.
· Số giờ đã làm việc cho đến khi tai nạn xảy ra: 03 giờ.     

VI. Diễn biến vụ tai nạn lao động:

Công trình Trường THCS Thuận Kiều (địa chỉ: Tổ 70A,Khu phố 6, phường Tân Thới Nhât, Quận 12) do Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình quận 12 làm chủ đầu tư, Công ty TNHH TPS Thành Phong (địa chỉ: 350/9 Lê Đức Thọ, Phường 9, quận Gò Vấp) là đơn vị tổng thầu, Công ty TNHH Lâm Hùng (địa chỉ: 43R22 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận) là nhà thầu phụ thi công hạng mục ép cọc. Công trình có quy mô gồm 01 khối nhà chính 04 tầng, cao 20.55m và khối nhà tập luyện thể thao đa năng 01 tầng, cao 9.1m, vào thời điểm xảy ra tai nạn công trình đang thi công hạng mục ép cọc ly tâm dự ứng lực.

Sáng ngày 15/6/2018 tại công trình có 02 nhóm (mỗi nhóm gồm 04 người) của Công ty TNHH Lâm Hùng thi công ép cọc ly tâm dự ứng lực, trong đó nhóm công nhân gồm: Điều vận hành cần trục bánh lốp, Quyền vận hành máy ép cọc, Mạnh phụ cẩu và Hưng thực hiện việc đặt “Đe” trên khung dẫn để ép cọc, bắt đầu vào làm việc từ lúc 07 giờ. Sau khi ép được 03 tim cọc (mỗi tim dài 12.5m, gồm 02 đoạn cọc được nối lại với nhau), nhóm công nhân thực hiện di dời giàn ép sang vị trí mới để ép tiếp, đến khoảng gần 10 giờ khi đang tiến hành ép tim thứ 04 được khoảng hơn 11m thì bu lông (vít me) liên kết giữa khung chính của bệ máy (kết cấu dạng thép hộp, bên trên có rãnh, để chất tải đối trọng và toàn bộ thiết bị đặt trên nó) với khung phụ (khung liên kết giữa khung chính và tháp ép) bị bung ra, làm tháp ép bị lắc ngang và đập vào người công nhân Hưng (Hưng khi đó đang đứng trên khối tải gần tháp, tay vịn vào khung tháp) ngay sau đó Hưng di chuyển vào khoảng trống giữa các khối tải và bị bất tỉnh, phát hiện sự việc các công nhân tri hô lên, sau đó đưa Hưng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí, sau chuyển đến bệnh viện Thống Nhất, Hưng tử vong sau khi nhập viện.  


* Kiểm tra hiện trường vụ tai nạn: Hiện trường vụ tai nạn bị xáo trộn một phần do công tác cứu hộ ban đầu. Kết quả ghi nhận như sau:
Hệ giàn ép cọc màu vàng gồm: 01 máy bơm dầu, 01 tháp ép thẳng đứng (gồm khung dẫn di động, khung dẫn cố định và hệ pítông thủy lực) cao 7.5m, được liên kết với khung phụ của bệ máy (cấu tạo dạng thép hộp, dài khoảng 1.95m bằng 04 bulông đường kính 5cm, dài khoảng 95cm, tại vị trí các góc của khung dẫn cố định); Khung phụ được liên kết với khung chính (kích thước 8.15 x 2.05m, thông qua các rãnh, bằng 04 bulông đường kính 5cm, dài khoảng 95cm tại bốn góc khung phụ), trong đó có 01 bu lông đã bật ra khỏi vị trí góc khung, trên khung chính của bệ máy có chất nhiều khối tải bê tông ở 02 bên dùng làm đối trọng giữ ổn định giàn ép.   
Trong khung dẫn hướng của giàn ép có 01 cọc ống bê tông dự ứng lực (đường kính d=35cm), đã được ép còn 01 đoạn trồi lên trên mặt đất khoảng 1.0m. Gần khu vực xảy ra tai nạn có 01 xe cần trục bánh lốp 20 tấn, và  một số cọc ống bê tông dự ứng lực đường kính d=35 cm, dài 6.0, 6.5m nằm rải rác xung quanh.

VII. Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động:

Đoàn điều tra tai nạn lao động Thành phố Hồ Chí Minh kết luận nguyên nhân gây ra tai nạn lao động do lỗi của người sử dụng lao động như sau:

1. Việc tổ chức thi công không đảm bảo an toàn: Quá trình thi công khung phụ và tháp ép chưa được liên kết chắc chắn vào khung chính của bệ máy giàn ép dẫn đến khi ép cọc, lực ép tăng cao làm bung bu lông liên kết, làm tháp ép lắc ngang và đập vào người công nhân Hưng (khi đó đang đứng trên khối tải gần tháp ép, tay vịn vào khung tháp) gây ra tai nạn. Vi phạm quy định Điều 115 luật Xây dựng, Điều 34 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015của Chính phủ “về quản lý dự án đầu tư xây dựng”. Vi phạm quy định Điều 4 Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng “quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình”.
2. Thực hiện kiểm tra đánh giá chưa đầy đủ, kịp thời các yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc (kiểm tra bu lông liên giữa khung phụ và khung chính chưa được liên kết chắc chắn, công nhân đứng trong vùng nguy hiểm của giàn ép khi đang thi công ép cọc) để đề ra các biện pháp loại trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm. Vi phạm quy định tại Điều 138 khoản 1 điểm c  Bộ luật Lao động, Điều 18, Điều 72 khoản 2 luật An toàn, vệ sinh lao động; Vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 34 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ “về quản lý dự án đầu tư xây dựng”; Vi phạm quy định tại Điều 2.6.2.1 QCVN 18:2014/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng” của Bộ Xây dựng.

3. Có tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao đông tuy nhiên không đúng theo quy định (việc huấn luyện an toàn do cán bộ an toàn huấn luyện chưa đầy đủ về nội dung, thời gian,…). Vi phạm quy định tại Điều 150 Bộ luật Lao động; Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số Điều của Luật An toàn, Vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật An toàn lao động, Huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động và Quan trắc môi trường lao động”. 
VIII. Kết luận:

Đoàn Điều tra tai nạn lao động kết luận trường hợp tai nạn làm chết công nhân Trần Mạnh Hưng là tai nạn lao động, lỗi chính trong vụ tai nạn thuộc về người sử dụng lao động. 

Công ty TNHH Lâm Hùng có trách nhiệm bồi thường khoản tiền ít nhất bằng 30 tháng tiền lương (tương đương 312.000.000 đồng) theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 145 Bộ luật Lao động cho gia đình nạn nhân.
 Đoàn Điều tra tai nạn lao động ghi nhận Công ty TNHH Lâm Hùng đã chi cho gia đình nạn nhân 150.000.000 đồng (tương đương 14.42 tháng tiền lương). Đoàn Điều tra tai nạn lao động thành phố đề nghị Công ty TNHH Lâm Hùng chi trả thêm cho gia đình nạn nhân Nguyễn Châu Lâm khoản tiền ít nhất bằng 162.000.000 đồng trước ngày …../…./2019.

IX. Kết luận về trách nhiệm người có lỗi. Đề nghị  hình thức xử lý:

a/- Trách nhiệm những người có lỗi:

1. Ông Nguyễn Đức Minh Hùng, ông Nguyễn Thanh Bình – Công ty TNHH Lâm Hùng :

·  Là người, trực tiếp quản lý, tổ chức thi công và kiêm nhiệm giám sát an toàn lao động tại công trình nhưng chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn lao động; Kiểm tra đánh giá chưa đầy đủ và kịp thời các yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc để đề ra các biện pháp giảm thiểu, loại trừ các mối nguy hiểm. Vi phạm quy định tại Điều 138 khoản 1 điểm c  Bộ luật Lao động, Điều 18, Điều 72 khoản 2 luật An toàn, vệ sinh lao động; Vi phạm quy định  Điều 34 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ “về quản lý dự án đầu tư xây dựng”; Vi phạm quy định tại Điều 2.6.2.1 QCVN 18:2014/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng” của Bộ Xây dựng. Vi phạm quy định Điều 4 Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng “quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình”.
· Không kiến nghị huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật để có ý thức đề phòng tai nạn cho bản thân. Vi phạm quy định Vi phạm quy định tại Điều 150 Bộ luật Lao động; Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số Điều của Luật An toàn, Vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật An toàn lao động, Huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động và Quan trắc môi trường lao động”.
2. Ông Vũ Văn Mai- Giám đốc Công ty TNHH Lâm Hùng 
· Thực hiện kiểm tra tuy nhiên chưa đánh giá đầy đủ, kịp thời các yếu tố nguy hiểm tại nơi làm để đề ra các biện pháp loại trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm. Vi phạm quy định tại Điều 138 khoản 1 điểm c  Bộ luật Lao động, Điều 18, Điều 72 khoản 2 luật An toàn, vệ sinh lao động; Vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 34 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ “về quản lý dự án đầu tư xây dựng”; Vi phạm quy định tại Điều 2.6.2.1 QCVN 18:2014/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng” của Bộ Xây dựng.
· Chưa tổ chức huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật để có ý thức đề phòng tai nạn cho bản thân. Vi phạm quy định Vi phạm quy định tại Điều 150 Bộ luật Lao động; Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số Điều của Luật An toàn, Vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật An toàn lao động, Huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động và Quan trắc môi trường lao động”.

3. ông Lưu Phụng Hoàng, ông Thái Đức - Công ty Cổ phần TPS Thành Phong
· Có thực hiện kiểm tra tuy nhiên chưa đánh giá đầy đủ, kịp thời các yếu tố nguy hiểm tại nơi làm để đề ra các biện pháp loại trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm. Vi phạm quy định tại Điều 138 khoản 1 điểm c  Bộ luật Lao động, Điều 18, Điều 72 khoản 2 luật An toàn, vệ sinh lao động; Vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 34 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ “về quản lý dự án đầu tư xây dựng”; Vi phạm quy định tại Điều 2.6.2.1 QCVN 18:2014/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng” của Bộ Xây dựng.

b/- Đề nghị hình thức xử lý:
Đoàn điều tra tai nạn lao động thành phố đề nghị Giám TNHH Lâm Hùng có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Ông Nguyễn Đức Minh Hùng, ông Nguyễn Thanh Bình theo quy định của nội quy công ty và Bộ luật Lao động, báo cáo kết quả xử lý về cho Đoàn trước ngày    /    /2019.

Đoàn điều tra tai nạn lao động thành phố đề nghị Giám đốc Công ty Cổ phần TPS Thành Phong có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Lưu Phụng Hoàng, ông Thái Đức theo quy định của nội quy công ty và Bộ luật Lao động, báo cáo kết quả xử lý về cho Đoàn trước ngày    /    /2019.
* Đối với Công ty TNHH Lâm Hùng:
1. Đoàn điều tra tai nạn lao động thành phố đề nghị Chánh Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội xử phạt hành chính các hành vi vi phạm pháp luật lao động của Công ty TNHH Lâm Hùng theo quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ “quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính Phủ “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”. Cụ thể:
2. Vi phạm các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động, vệ sinh lao động hoặc các tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh lao động đã được công bố áp dụng. Vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ. 

3. Không tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động người học nghề, tập nghề (08 người), theo đúng quy định của pháp luật. Vi phạm điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính Phủ, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính Phủ.

* Đối với Công ty Cổ phần TPS Thành Phong:
Đoàn điều tra tai nạn lao động thành phố đề nghị Chánh Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội xử phạt hành chính các hành vi vi phạm pháp luật lao động của Công ty Cổ phần TPS Thành Phong theo quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ “quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính Phủ “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”. Cụ thể:

 Không kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc. Vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ. 

X. Biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động tương tự hoặc tái diễn:
A. Đối với công ty TNHH Lâm Hùng
1. Xây dựng đầy đủ các phương án thi công trong đó có các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy phù hợp trước khi thi công. theo đúng quy định tại Điều 1.3 TCVN 5308-91, Điều 2.1.1 Quy chuẩn Việt Nam QCVN 18:2014/BXD và Điều 34 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày ngày 18/6/2015 của Chính phủ.
2. Phân công cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp làm công tác giám sát về an toàn lao động tại công trình. Cán bộ giám sát an toàn phải phối hợp cùng ban chỉ huy công trình thực hiện kiểm tra điều kiện an toàn máy móc, thiết bị, công việc trước khi phân công công nhân làm việc, kiểm tra giám sát an toàn, vệ sinh lao động trong suốt quá trình công nhân thi công để hướng dẫn, xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh tại công trình. 

3. Căn cứ các quy định của pháp luật lao động và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn để xây dựng và ký ban hành đầy đủ các nội quy, quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động, quy trình an toàn vận hành, quy trình xử lý sự cố đối với các máy móc, thiết bị phục vụ thi công và tổ chức hướng dẫn cho người lao động trước khi phân công công việc theo đúng quy định tại Điều 138 Bộ luật Lao động và Điều 15, Điều 16, Điều 17 Luật An toàn, vệ sinh lao động. Thực hiện niêm yết nội quy, quy trình tại nơi làm việc, nơi đặt máy và phổ biến đầy đủ cho người lao động trước khi phân công công việc. Phổ biến các nội quy và có biện pháp buộc công nhân phải thực hiện đúng các nội quy đã ban hành.

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động để bảo đảm các đơn vị thi công thực hiện đúng các nội quy, quy định về an toàn lao động và các biện pháp an toàn lao động đã xây dựng.
5. Trước khi tổ chức thi công, phải thực hiện phân nhóm công nhân thuộc các đối tượng huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đang làm việc tại công ty và công trình theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và phụ lục 1 Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội “ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động”; liên hệ các đơn vị có chức năng để tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và hướng dẫn những quy định biện pháp làm việc an toàn cho công nhân theo đúng quy định tại Điều 150 Bộ luật Lao động; Điều 14 Luật An toàn, Vệ sinh lao động. Lưu giữ đầy đủ hồ sơ huấn luyện, danh sách công nhân được huấn luyện và các bài kiểm tra theo đúng quy định.

6. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm việc tại công trình do công ty thi công theo đúng quy định tại Điều 149 Bộ luật Lao động và hướng dẫn tại Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội “hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân”. Hướng dẫn người lao động biết cách sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang bị và có biện pháp kiểm tra và buộc công nhân sử dụng đúng, đầy đủ các phương tiện, trang bị bảo vệ cá nhân đã được cấp phát.

7. Tổ chức lực lượng cấp cứu tai nạn, cử người tham dự các lớp học về sơ cứu tai nạn, xây dựng phương án cấp cứu dự phòng các sự cố có thể xảy ra; quản lý sức khỏe cho người lao động theo quy định tại Điều 152 Bộ luật Lao động, Điều 73 Luật An toàn, vệ sinh lao động và hướng dẫn tại Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế “Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động”.

8. Thực hiện đúng qui định của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động, về bảo hiểm xã hội và các chế độ khác đối với lực lượng lao động làm việc (kể cả các công nhân thuộc các đội khoán ngoài) tại công ty.

- Thời gian hoàn thành: đề nghị làm ngay.

- Người có trách nhiệm thi hành: ông Vũ Văn Mai – Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Lâm Hùng. 

B. Đối với công ty Cổ phần TPS Thành Phong
1. Xây dựng đầy đủ các phương án thi công trong đó có các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy phù hợp trước khi thi công. Các biện pháp an toàn thi công phải được Giám đốc Công ty phê duyệt và gửi cho Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát trước khi thi công theo đúng quy định tại Điều 1.3 TCVN 5308-91, Điều 2.1.1 Quy chuẩn Việt Nam QCVN 18:2014/BXD và Điều 34 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày ngày 18/6/2015 của Chính phủ.
2. Thành lập ban an toàn chung để phối hợp kiểm tra, giám sát về an toàn tại công trình theo đúng quy định tại Điều 34 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ “về quản lý dự án đầu tư xây dựng”. Căn cứ biện pháp an toàn thi công của Công ty và của các đơn vị thầu phụ đã xây dựng để kiểm tra và buộc ban chỉ huy công trình, đơn vị thầu phụ thực hiện trước khi phân công công nhân làm việc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về an toàn lao động tại công trình để kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn chặn kịp thời các vi phạm về an toàn lao động của người lao động theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật Lao động.

3. Căn cứ các quy định của pháp luật lao động và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn để xây dựng và ký ban hành đầy đủ các nội quy, quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động, quy trình an toàn vận hành, quy trình xử lý sự cố đối với các máy móc, thiết bị phục vụ thi công và tổ chức hướng dẫn cho người lao động trước khi phân công công việc theo đúng quy định tại Điều 138 Bộ luật Lao động và Điều 15, Điều 16, Điều 17 Luật An toàn, vệ sinh lao động. Thực hiện niêm yết nội quy, quy trình tại nơi làm việc, nơi đặt máy và phổ biến đầy đủ cho người lao động trước khi phân công công việc. Phổ biến các nội quy và có biện pháp buộc công nhân phải thực hiện đúng các nội quy đã ban hành.

4. Trước khi tổ chức thi công, phải thực hiện phân nhóm công nhân thuộc các đối tượng huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đang làm việc tại công ty và công trình theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và phụ lục 1 Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội “ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động”; liên hệ các đơn vị có chức năng để tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và hướng dẫn những quy định biện pháp làm việc an toàn cho công nhân theo đúng quy định tại Điều 150 Bộ luật Lao động; Điều 14 Luật An toàn, Vệ sinh lao động. 

5. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm việc tại công trình do công ty thi công theo đúng quy định tại Điều 149 Bộ luật Lao động và hướng dẫn tại Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội “hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân”. Hướng dẫn người lao động biết cách sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang bị và có biện pháp kiểm tra và buộc công nhân sử dụng đúng, đầy đủ các phương tiện, trang bị bảo vệ cá nhân đã được cấp phát.

6. Tổ chức lực lượng cấp cứu tai nạn, cử người tham dự các lớp học về sơ cứu tai nạn, xây dựng phương án cấp cứu dự phòng các sự cố có thể xảy ra; quản lý sức khỏe cho người lao động theo quy định tại Điều 152 Bộ luật Lao động, Điều 73 Luật An toàn, vệ sinh lao động và hướng dẫn tại Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế “Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động”.
- Thời gian hoàn thành: đề nghị làm ngay.

- Người có trách nhiệm thi hành: bà Dương Thị Trà Giang – Giám đốc Công ty Cổ phần TPS Thành Phong . 
C. Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Quận 12  và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Thái An:
1. Kiến nghị các đơn vị thi công xây dựng đầy đủ các phương án thi công trong đó có các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy phù hợp trước khi thi công theo đúng quy định tại Điều 1.3 TCVN 5308-91, Điều 2.1.1 Quy chuẩn Việt Nam QCVN 18:2014/BXD và Điều 34 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày ngày 18/6/2015 của Chính phủ.
2. Phân công cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp làm công tác giám sát về an toàn lao động tại công trình. Cán bộ giám sát an toàn phải phối hợp cùng ban chỉ huy công trình thực hiện kiểm tra điều kiện an toàn máy móc, thiết bị, công việc trước khi phân công công nhân làm việc, kiểm tra giám sát an toàn, vệ sinh lao động trong suốt quá trình công nhân thi công để hướng dẫn, xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh tại công trình. 

3. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động để bảo đảm các đơn vị thi công thực hiện đúng các nội quy, quy định về an toàn lao động và các biện pháp an toàn lao động đã xây dựng. Kiên quyết đình chỉ thi công, buộc các đơn vị thi công phải thực hiện đúng nội quy, quy định về an toàn lao động đã được phê duyệt trong phương án thi công theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 34 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.
Đoàn điều tra tai nạn lao động yêu cầu Chủ tịch hôi đồng quản trị Công ty TNHH Lâm Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần TPS Thành Phong thực hiện các kiến nghị nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản, kèm theo các hồ sơ, chứng từ liên quan về các cơ quan thành viên Đoàn Điều tra tai nạn lao động trong vòng 15 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản kết luận.

XI. Tình trạng thương tích:

Theo Bản kết luận giám định Pháp y tử thi số: 570-18/KLGĐ-PY ngày 23/7/2018 của Phòng Kỹ thuật Hình Sự - Công an thành phố Hồ Chí Minh:

1.1- Các kết quả chính:

Hai mắt nhắm. Niêm mạc hai mắt nhợt nhạt. Hai đồng tử giãn đều. Hai lỗ tai, mũi, miệng khô sạch. Môi răng không tổn thương.
Bên ngoài, trước vai và đầu trên cánh táy trái có dập da không rõ hình, kích thước 11cm x 3cm.
Bên trong, bầm tụ máu trong cơ vùng vai đòn bên phải, vùng ngực phía trên và cán ức bên phải. Bầm tụ máu trong cơ vùng lưng phải tại khoảng liên sườn 6, 7. Tụ máu trong cơ vùng trước vai và đầu trên cánh tay trái. Hệ thống xương sườn, xương ức không dập gãy. Tụ máu nặng tại mặt trong cán ức và toàn bộ vùng trung thất (phía bên trái tụ máu nặng hơn bên phải).
Dập tụ máu mặt trước bao ngoài tim tại phía dưới, kích thước 7cm x 5cm Bao ngoài tim không rách. Trong xoang màng tim chứa đầy máu không đông. Đỉnh tim bị dập rách nham nhở kích thước 2cm x 2cm và dập xuất huyết cơ tim xung quanh (tổn thương dập rách đỉnh tim  không thông vào buồng tim). Dập xuất huyết cuống tim ở lớp áo ngoài.
Xoang ngực hai bên chứa nhiều máu không đông, bên trái nhiều hơn bên phải. Toàn bộ phổi trái bị dập xuất huyết nặng. Phổi phải bị dập xuất huyết ở rốn phổi và rải rác nhiều nơi.

        Ổ bụng chứa nhiều dịch loãng đỏ hồng. Gan thùy phải bị dập xuất huyết dạng đám, kích thước 7cm x 4cm (gan không vỡ). Các tạng lách, túi mật, hai thận, bàng quang không tổn thương. Các quai ruột bị dập xuất huyết.

Cơ chế hình dấu vết tổn thương nêu trên: Là tổn thương chèn ép ngực – bụng do vật tày gây ra.

Kết quả phân tích máu bằng phương pháp sắc ký khí không tìm thấy ethanol (cồn).
Kết quả phân tích máu và nước tiểu bằng phương pháp thử bằng que thử và sắc ký khí ghép khối phổ không tìm thấy ma túy.
1.2- Kết luận:
· Nguyên nhân chết: Trần Mạnh Hưng chết do chấn thương chèn ép ngực – bụng, dập vỡ tim, dập xuất huyết hai phổi, dập gan.

· Cơ chế hình thành dấu vết tổn thương: Do vật tày chèn ép ngực – bụng gây ra.
· Trong máu không tìm thấy cồn.

· Trong máu và nước tiểu không tìm thấy ma túy.
XII. Nơi điều trị và biện pháp xử lý ban đầu:


Sau khi xảy ra tai nạn, nạn nhân Trần Mạnh Hưng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí, sau chuyển đến bệnh viện Thống Nhất, Hưng tử vong sau khi nhập viện.
XIII. Thiệt hại do tai nạn lao động và chi phí đã thực hiện:

1. Chi phí cho gia đình nạn nhân Trần Mạnh Hưng:

· Chi phí do Quỹ BHXH trả: không (do không tham gia BHXH).

· Chi phí do Công ty chi trả tổng cộng 150.00.000 đồng. Trong đó:

+ Mai táng phí:
 .............. đồng.
+ Đưa gia đình nạn nhân:                                           .....000.000 đồng.
· Công ty TNHH Lâm Hùng: 

2. Thiệt hại về tài sản, thiết bị:  Không.

CÔNG TY TNHH
ĐOÀN ĐIỀU TRA


 LÂM HÙNG
 TAI NẠN LAO ĐỘNG


TRƯỞNG ĐOÀN 


         
THANH TRA SỞ LĐTBXH 
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